
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 
ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 12 

 

(Từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2021) 
 

LỚP TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 ĐIỂM 

CỘNG 

THI MỞ 

RỘNG 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

THỨ 

XẾP 

KHỐI 

KHEN 

NGỢI 

6A1 99 100 99 100 108 9 1bạc 515 1 1 Nhất khối 

6A2 
100 99 100 93 109 

10 1 vàng/ 

1 đồng 
511 5 

3  

6A3 
100 100 99 99 108 

9 1 bạc/3 

đồng/1kk 
515 1 

1 Nhất khối 

6A4 92 90 82 84 107 0  455 26 6  

6A5 100 98 97 96 100 0  491 13 4  

6A6 100 95 98 99 99 0  491 13 4  

7A1 96 98 100 99 109 8 1 đồng 510 6 3  

7A2 100 99 100 96 98 0  493 12 5  

7A3 99 96 98 98 97 0  488 18 6  

7A4 100 100 99 97 100 0  496 8 4  

7A5 
99 99 98 99 108 9 

1 bạc/1 

đồng 
512 4 

2  

7A6 99 100 99 100 108 8 1 đồng 514 3 1 Nhất khối 

8A1 97 95 93 97 107 0  489 16 3  

8A2 95 97 91 97 98 0  478 20 4  

8A3 89 90 100 92 95 0  466 24 6  

8A4 98 99 94 94 106 0  491 13 2  

8A5 97 95 100 92 102 8 1 đồng 494 11 1 Nhất khối 

8A6 93 94 94 90 92 0  463 25 7  

8A7 91 89 97 95 97 0  469 23 5  

9A1 94 96 95 98 100 0  483 19 5  

9A2 100 98 98 100 100 0  496 8 2  

9A3 100 97 98 100 109 0  504 7 1 Nhất khối 

9A4 99 97 100 99 100 0  495 10 3  

9A5 92 98 93 93 97 0  473 22 7  

9A6 86 100 98 93 100 0  477 21 6  

9A7 100 97 94 100 98 0  489 16 4  



 

 

 


